
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM

DANH SÁCH  GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN,CHẤM  THỰC TẬP ĐẠI HỌC KHÓA 31 NĂM 2019
ĐỢT 5/2018-2019

Thời gian thực tập (12 TUẦN) :  Từ ngày  05/08/2019  đến ngày  25/10/2019

Nộp báo cáo về  Khoa  2 ngày  : 28,29/10/2019 tại Vp Khoa  

Thời gian chấm thực tập: từ ngày  30/10/2019-05/11/2019

STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp ĐTB GVHD

1
030630140646 Nguyễn Quang Minh 04/09/1996 DH30TM01 6.82

PGS.TS Lê Thị Tuyết Hoa

2
030631151430 Ngô Thị Hương 10/08/1997 DH31MK02 6.92 ĐT: 0903.981.081

3
030631151872 Vũ Thanh Phi 04/03/1997 DH31QT03 6.67

//

4
030631151134 Trần Mỹ Linh 14/07/1997 DH31TC03 7.14

//

5
030631151024 Đỗ Thị Như Quỳnh 16/01/1997 DH31TC03 8.09

//

6
030631151601 Trần Huỳnh Kim Thảo 08/05/1997 DH31TC05 7.04

//

7
030631151276 Trần Thanh Lâm 12/09/1997 DH31TC06 7.64

//

8
030631151852 Nguyễn Thanh Quý 04/07/1997 DH31TC06 7.21

//

9
030631152036 Nguyễn Minh Tú 01/12/1997 DH31TC06 6.45

//

10
030632160339 Phạm Mỹ Ái Dư 30/12/1998 DH32TC01 7.21

ThS.Nguyễn Anh Vũ

11
030632160572 Trần Thị Diệu Hân 02/02/1998 DH32TC01 7.92

ĐT: 0907.449.806

KHOA TÀI CHÍNH
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STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp ĐTB GVHD

12
030632160597 Ngô Hoàng Mỹ Hằng 03/01/1998 DH32TC01 7.15

//

13
030632160840 Trần Thị Huỳnh Hương 09/09/1997 DH32TC01 7.31

//

14
030632161049 Nguyễn Thị Cẩm Lan 21/07/1998 DH32TC01 7.51

//

15
030632161476 Nguyễn Thị Như Ngọc 11/09/1998 DH32TC01 7.64

//

16
030632161507 Trần Quốc Ngữ 30/07/1998 DH32TC01 7.57

//

17
030632161816 Nguyễn Minh Phụng 07/04/1991 DH32TC01 9.12

//

18
030632161866 Đào Thị Phương 17/03/1998 DH32TC01 8.49

//

19
030632162179 Nguyễn Thu Thảo 15/06/1997 DH32TC01 8.06 TS.Lê Hoàng Vinh

20
030632162191 Trần Thu Thảo 21/02/1998 DH32TC01 8.24 ĐT:0903.170.499

21
030632162300 Hà Minh Thư 08/04/1998 DH32TC01 7.51

//

22
030632162333 Hoàng Anh Thư 23/03/1998 DH32TC01 7.53

//

23
030632162717 Châu Mỹ Tú 05/01/1998 DH32TC01 7.07

//

24
030632162789 Nguyễn Thị Ngọc Tuyển 25/04/1998 DH32TC01 8.10

//

25
030632160222 Nguyễn Đình Chương 18/01/1998 DH32TC02 7.92

//

26
030632160363 Trần Phương Dung 11/10/1998 DH32TC02 7.91

//

27
030632160648 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 15/06/1998 DH32TC02 7.98

//



STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp ĐTB GVHD

28
030632160681 Mai Thị Thảo Hiền 01/01/1998 DH32TC02 7.97 ThS.Trần Tuấn Vinh

29
030632160922 Trần Thị Minh Huyền 22/12/1997 DH32TC02 7.73 ĐT: 0903.810.431

30
030632161181 Nguyễn Thị Trúc Loan 25/04/1998 DH32TC02 7.53

//

31
030632161360 Nguyễn Thị Nga 03/08/1998 DH32TC02 7.82

//

32
030632161601 Trương Thị Yến Nhi 17/05/1998 DH32TC02 6.89

//

33
030632161842 Nguyễn Trần Như Phương 06/11/1998 DH32TC02 7.57

//

34
030632161942 Lê Thị Hồng Quyên 08/05/1998 DH32TC02 7.03

//

35
030632162164 Lê Ngọc Thảo 10/01/1998 DH32TC02 7.56

//

36
030632162307 Huỳnh Thị Anh Thư 11/07/1998 DH32TC02 7.41

//

37
030632162321 Phạm Thị Minh Thư 17/11/1998 DH32TC02 7.81

ThS.Võ Văn Hảo

38
030632162867 Võ Thái Vân 22/01/1998 DH32TC02 7.44

ĐT: 0918,193,188

39
030632160491 Võ Thị Giang 04/03/1998 DH32TC03 7.72

//

40
030632160770 Nguyễn Công Minh Hoàng 03/02/1998 DH32TC03 7.70

//

41
030632160862 Nguyễn Thị Thanh Hương 22/08/1997 DH32TC03 7.14

//

42
030632160969 Nguyễn Duy Khánh 08/02/1998 DH32TC03 7.24

//

43
030632161179 Đoàn Thanh Loan 21/02/1998 DH32TC03 8.33

//



STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp ĐTB GVHD

44
030632161201 Thân Thị Thanh Luân 10/02/1998 DH32TC03 7.25

//

45
030632161242 Phạm Thị Kim Mai 09/05/1998 DH32TC03 8.00

//

46
030632161682 Nguyễn Thị Thùy Như 28/10/1998 DH32TC03 7.99 TS.Bùi Đan Thanh

47
030632161683 Phạm Thị Huỳnh Như 29/04/1998 DH32TC03 7.65 ĐT: 0909.297.179

48
030632162146 Trần Thị Thu Thảo 01/09/1997 DH32TC03 7.80

//

49
030632161732 Lê Nguyễn Nữ Thư 10/07/1998 DH32TC03 8.39

//

50
030632162339 Trần Thị Anh Thư 30/03/1998 DH32TC03 7.95

//

51
030632162865 Nguyễn Thị Mộng Vân 21/07/1998 DH32TC03 7.69

//

52
030632162872 Võ Thị Thu Vân 26/09/1997 DH32TC03 8.20

//

53
030632162964 Phan Thị Thu Xanh 14/04/1998 DH32TC03 7.67

//

54
030632160003 Lê Thị Bình An 01/02/1998 DH32TC04 7.30

//

55
030632160157 Lê Thị Hòa Bình 08/05/1998 DH32TC04 8.06

TS.Đổ Thị Hà Thương

56
030632160205 Nguyễn Thị Kim Chi 14/04/1998 DH32TC04 7.50

ĐT : 0912240340

57
030632160281 Bùi Thị Ngọc Diễm 01/03/1998 DH32TC04 6.88

//

58
030632160451 Nguyễn Phạm Mỹ Duyên 08/09/1998 DH32TC04 7.21

//

59
030632161071 Lê Thị Bích Liên 03/03/1998 DH32TC04 8.39

//



STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp ĐTB GVHD

60
030632161128 Đinh Thị Ngọc Linh 15/01/1998 DH32TC04 7.81

//

61
030632161131 Đoàn Thị Mỹ Linh 16/04/1998 DH32TC04 7.68

//

62
030632161163 Phạm Thị Thùy Linh 30/03/1997 DH32TC04 7.37

//

63
030632161213 Nguyễn Thuý Ly 02/02/1998 DH32TC04 7.26

//

64
030632161239 Hồ Thị Mai 05/08/1998 DH32TC04 7.15

ThS.Võ Thiên Trang

65
030632161559 Nguyễn Thị Hồng Nhạn 27/03/1997 DH32TC04 7.39

ĐT: 0906,617,199

66
030632161670 Nguyễn Quỳnh Như 23/02/1998 DH32TC04 7.70

//

67
030632161685 Lê Thị Hồng Nhung 01/06/1997 DH32TC04 7.74

//

68
030632161963 Tô Chí Quyết 05/10/1998 DH32TC04 7.12

//

69
030632162201 Nguyễn Thị Thảo 24/02/1997 DH32TC04 7.29

//

70
030632162384 Hồ Thị Thanh Thúy 14/12/1998 DH32TC04 7.45

//

71
030632162379 Nguyễn Thị Thúy 06/01/1997 DH32TC04 7.42

//

72
030632162415 Lê Chung Thủy 02/10/1996 DH32TC04 7.30

//

73
030632162724 Phạm Thị Ngọc Tú 19/02/1998 DH32TC04 7.23

ThS.Lê Thị Khuyên

74
030632160369 Giang Khả Dung 18/01/1998 DH32TC05 8.12

ĐT: 0941.224.303

75
030632161007 Huỳnh Thiên Khương 11/07/1998 DH32TC05 6.90

//

76
030632161154 Đặng Khánh Linh 25/05/1997 DH32TC05 6.98

//



STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp ĐTB GVHD

77
030632161256 Huỳnh Thị Tuyết Mai 28/02/1998 DH32TC05 8.55

//

78
030632161302 Mai Thị Hải My 01/07/1998 DH32TC05 7.93

//

79
030632161494 Trần Thị Kim Ngọc 25/07/1997 DH32TC05 8.15

//

80
030632161860 Vũ Thị Cẩm Phương 13/10/1998 DH32TC05 7.71

//

81
030632162026 Lê Minh Sơn 20/02/1998 DH32TC05 7.40

//

82
030632162129 Dương Trung Thành 04/06/1998 DH32TC05 7.48

ThS.Ngô Sỹ Nam

83
030632162485 Ngô Nữ Tiếc Tố 12/08/1998 DH32TC05 8.12

ĐT: 0901,86,81,81

84
030632162556 Trần Bảo Trân 28/07/1996 DH32TC05 7.47

//

85
030632162634 Nguyễn Thị Kiều Trinh 13/02/1998 DH32TC05 7.52

//

86
030632160168 Lê Thị Búp 01/01/1998 DH32TC06 7.14

//

87
030632160226 Trương Văn Cử 03/02/1998 DH32TC06 7.60

//

88
030632160434 Võ Nhật Duy 29/06/1997 DH32TC06 7.04

//

89
030632163388 Nguyễn Bá Hữu Hòa 26/12/1998 DH32TC06 7.80

//

90
030632160795 Nguyễn Thị Hồng 22/12/1997 DH32TC06 7.28

//

91
030632160940 Ngô Bá Kha 22/07/1997 DH32TC06 7.65

//

92
030632161005 Nguyễn Ngọc Minh Khuê 20/06/1997 DH32TC06 7.40

ThS.Huỳnh Quốc Khiêm

93
030632163181 Bùi Nguyễn Ngọc Linh 23/07/1998 DH32TC06 7.08

ĐT: 0938,192,172

94
030632163214 Trần Thị Khánh Linh 11/05/1998 DH32TC06 8.09

//



STT Mã SV Họ Tên Ngày sinh Thuộc lớp ĐTB GVHD

95
030632161337 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ 01/03/1998 DH32TC06 6.60

//

96
030632161870 Lâm Thị Hoài Phương 19/04/1998 DH32TC06 7.29

//

97
030632161959 Lê Quỳnh Quyên 27/11/1998 DH32TC06 7.08

//

98
030632162212 Lê Thị Thảo 30/11/1998 DH32TC06 7.95

//

99
030632163106 Võ Thị Thủy 09/05/1998 DH32TC06 8.35

//

100
030632162928 Nguyễn Thị Tường Vy 03/08/1998 DH32TC06 8.49

//

101
060116160047 Từ Duy Bình 29/08/1994 LT16DH04 6.61

//

TP.Hồ Chí Minh ngày 05  tháng 08 năm 2019

LẬP BẢNG TRƯỞNG KHOA

( Đã ký)

LÊ THỊ HÂN TS.LÊ THẨM DƯƠNG
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